
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
314 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

24/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT XUẤT NHẬP KHẨU NAM THUẬN 
PHÁT

0110297473

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT XUẤT 
NHẬP KHẨU NAM THUẬN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0933139985
Email:

Fax:
Website:
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686.800.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(Trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 
trong lĩnh vực chế biến thủy sản) (không gia công cơ khí, tái 
chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

4322

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn các mặt hàng điện máy, điện lạnh, điện gia 
dụng. Bán buôn hàng trang trí nội thất. Bán buôn đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự. Bán buôn giày dép. Bán buôn bách 
hóa, mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ.

4649(Chính)

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

5. Sửa chữa thiết bị liên lạc
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

9512

6. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

9521

7. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

9522

8. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu

9529

9. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

10. Cung ứng lao động tạm thời
Chi tiết: Cho thuê lại lao động.

7820

11. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước.

7830

12. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

3312

13. Sửa chữa thiết bị điện
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

3314

14. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THANH 
NAM

Việt 
Nam

12/2 Khu phố 3, 
Phường Tân Chánh 
Hiệp, Quận 12, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

412.080.000 60,000 079083022297

2TRẦN THỊ 
BÍCH 
PHƯỢNG

Việt 
Nam

229/61/10 Tân Kỳ 
Tân Quý, Phường Tân 
Sơn Nhì, Quận Tân 
Phú, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

68.680.000 10,000 079188007994

3TRẦN THẾ 
CHIẾN

Việt 
Nam

23/78/213 Giáp Nhất, 
Phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

206.040.000 30,000 001086003381

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       079083022297
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 12/2 Khu phố 3, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 12/2 Khu phố 3, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THANH NAM Nam

12/09/1983 Kinh Việt Nam

28/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chức danh:
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